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I MỤC TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2021/QH15 CỦA QUỐC HỘI

1  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm hằng năm  %/năm 
110,5 117,8 107,3 0 100 100

2  Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm hằng năm  %/năm 110,5

3  Tỷ lệ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo  % 

4
 Tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi 

tình trạng đặc biệt khó khăn 
 % 

II
MỤC TIÊU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/QĐ-TTG NGÀY 18/01/2022 CỦA THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm hằng năm  %/năm 110,5 117,8 107,3 0 100 100

2  Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm hằng năm  %/năm 

3  Tỷ lệ huyện nghèothoát khỏi tình trạng nghèo  % 

4  Tỷ lệ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo  % 

5
 Tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi 

tình trạng đặc biệt khó khăn 
 % 

6
 Giảm số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều 

của quốc gia 

a)  Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đầu năm báo cáo  Hộ 224 611 353 125 125 57

b)  Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm báo cáo  Hộ 611 353 125 0 57 47

c)  Tỷ lệ giảm số hộ nghèo giữa đầu kỳ so với cuối kỳ báo cáo  % 

d)  Số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đầu năm báo cáo  Hộ 

đ)  Số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm báo cáo  Hộ 

e)  Tỷ lệ giảm số hộ cận nghèo giữa đầu kỳ so với cuối kỳ báo cáo  % 

7  Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cơ sở hạ tầng 

a)
 Tỷ lệ huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 

hội liên kết vùng 
%

b)
 Tỷ lệ xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng 
%

8  Mục tiêu, chỉ tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất 

a)

 Số mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện 

nghèo, xã ĐBKK bãi ngang, ven biển và hải đảo 

Mô hình, 

dự án

b)
 Tỷ lệ người thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất  
 % 

9  Mục tiêu, chỉ tiêu về đào tạo, nâng cao năng lực  

Tỷ lệ cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn % 100 100 100 100 100

Biểu số 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

GIAI ĐOẠN 2021-2024 VÀ ĐỀ XUẤT NĂM 2025

STT Chương trình   
Đơn vị 

tính

Mục tiêu giai đoạn 5 năm được 

cấp có thẩm quyền giao (Thủ 

tướng Chính phủ, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh)  

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Năm 

2021

Năm 

2022

Năm 

2023

2024
Đề xuất 

năm 2025



10  Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 

a)  Chiều thiếu hụt về việc làm: 

(1)

 Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị 

trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm 

 % 

100 100 100 100 100

(2)
 Số người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng 

nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công 
 Người 

(3)
 Số người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đào tạo 
 Người 

 Trong đó: Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  Người 

(4)

 Số người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ 

trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các Hiệp định ký giữa Chính phủ 

Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận. 

 Người 

b)  Chiều thiếu hụt về y tế: 

(1)  Tỷ lệ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế  % 100
100 100 100 100 100 100

(2)
 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi tại các huyện nghèo, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo 
 % 

c)  Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo: 

(1)  Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi  % 

(2)
 Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 

tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo 
 % 

 Trong đó: Tỷ lệ được cấp chứng chỉ  % 

(3)

 Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 

người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng 

nghề phù hợp 

 % 

d)  Chiều thiếu hụt về nhà ở: 

 Số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở  Hộ 
18 92 58 11

đ)  Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh: 

(1)  Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh  % 

(2)  Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh  % 

e)  Chiều thiếu hụt về thông tin: 

(1)
 Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiêp cận sử dụng các dịch vụ 

viễn thông, in-tơ-nét 
 % 

(2)

 Tỷ lệ các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang, ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền 

vững 

 % 
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